
STT Cơ sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Nơi sinh Nhóm thi Phòng thi Thứ Ngày thi Giờ thi Ghi chú

1 1 1213360095 Nguyễn Hữu Quốc An 27/12/2006 01DS14C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

2 1 1213360127 Nguyễn Thị Hà Anh 19/03/2006 01YS14C1 Kiên Giang Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

3 1 1223360062 Nguyễn Lâm Gia Bảo 07/11/2007 01DS15C1 Bình Dương Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

4 1 54212330005 Nguyễn Thị Hồng Hà 20/10/1996 01DS16B1 Thanh Hóa Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

5 1 1223360151 Đỗ Anh Hào 23/04/2007 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

6 1 54212320017 Lư Thị Hiền 17/10/1974 01DS16B1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

7 1 1213360097 Nguyễn Thái Phương Khanh 25/10/2006 01DS14C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

8 1 1213360089 Nguyễn Yến My 30/03/2006 01DS14C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

9 1 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 01KT13C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

10 1 54212320042 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/02/2005 01DS16B1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

11 1 1223240006 Trần Hồ Mỹ Ngọc 01/01/2003 01DD15A1 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

12 1 54212320018 Dương Công Nguyên 25/05/1997 01DS16B1 Lâm Đồng Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

13 1 1213360030 Dương Yến Nhi 14/10/2006 01DD14C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

14 1 1223360023 Phan Thị Quỳnh Như 26/09/2007 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

15 1 1213360096 Nguyễn Quỳnh Như 08/11/2006 01DD14C1 Bình Dương Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

16 1 1213360081 Đặng Khánh Như 27/8/2006 01YS14C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

17 1 1223240091 Huỳnh Vương Bảo Phúc 06/05/2003 01MK15A1 Tây Ninh Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

18 1 54212320046 Châu Văn Tính 27/08/1995 01DS16B1 Long An Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

19 1 1223360138 Dương Thị Cẩm Tú 14/06/2007 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

20 1 54212320047 Lê Hồng Thắm 12/12/2003 01DS16B1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

21 1 1223360144 Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

22 1 54212320008 Nguyễn Thị Bích Trâm 14/08/2004 01DS16B1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

23 1 1223360145 Nguyễn Thanh Trúc 05/11/2007 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

24 1 54212330007 Vũ Đình Trung 18/02/1985 01DS16B1 Nghệ An Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

25 1 1223360225 Nguyễn Kim Yến 04/12/2007 01DS15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00

26 1 1223360063 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/2006 01DD15C1 Tp.Hcm Nhóm 1 Lab 2 CN 22/09/2024 8h00
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